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PHẦN I: NỘI DUNG CẦN ÔN TẬP
CHƯƠNG IX: THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

1- Nêu cấu tạo của đại não
2- Nêu đặc điểm tiến hóa của đại não người so với thú.

3- Phân biệt PXCĐK và PXKĐK

4- Nêu Ý nghĩa của sự hình và ức chế PXCĐK ở người.
5- Khái niệm giấc ngủ, ý nghĩa của giấc ngủ và cách đảm bảo cho giấc ngủ ngon.

CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

6- Phân biệt được tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết. 

7- Tính chất và vai trò của hooc môn.

8- Nguyên nhân và các biểu hiện của bệnh bệnh bướu cổ. Ý nghĩa của cuộc vận động toàn dân dùng muối Iốt.

PHẦN 2: NỘI DUNG CẦN ĐẠT
1. Cấu tạo của đại não

* Cấu tạo ngoài của đại não là:
-Rãnh liên bán cầu chia đại não làm hai nửa là bán cầu não trái và bán cầu não phải .

- Mỗi bán cầu não lại được chia làm 4 thùy là: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chẩm, thùy thái dương.

-Các khe và rãnh tạo thành khúc cuộn não có tác dụng làm tăng diện tích bề mặt não. 

* CÊu t¹o trong cña ®¹i n·o gåm: 

- Chất xám nằm ở ngoài tạo thành vỏ não , đây là trung tâm của các phản xạ có điều kiện .
- Chất trắng nằm ở trong là những đường thần kinh nối các phần của vỏ não với nhau và nối vở não với các phần dưới của hệ thần kinh. Trong chất trắng có nhân nền.
2. Đặc điểm tiến hóa của đại não người so với thú.

Các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa hơn so với thú là: 
- Khối lượng não lớn 

- Vỏ não có nhiều khe, nhiều rãnh làm thành các khúc cuộn , làm tăng diện tích bề mặt của vỏ não.

- Trên vỏ não chia thành nhiều vùng , đặc biệt có các vùng vận động ngôn ngữ như  vùng hiểu tiếng nói, vùng hiểu chữ viết mà ở động vật không có.

3. - Phân biệt PXCĐK và PXKĐK

- Phản xạ không điều kiện là các phản xạ sinh ra đã có , không cần phải học tập.
- Phản xạ có điều kiện là các phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.
	Tính chất của phản xạ không điều kiện

	Tính chất của phản xạ có điều kiện

	1. Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện

2. Bẩm sinh

3. Bền vững

4. Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại

5. Số lượng hạn chế

6. Cung  phản xạ đơn giản

7. Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống
	1’. Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện ( Đã được kích thích không điều kiện một số lần)

2’. Được hình thành trong đời sống qua học tập và rèn luyện

3’. Dễ mất khi không củng cố

4’. Không di truyền mang tính chất cá thể

5’. Số lượng không hạn định

6’. Hình thành đường liên hệ tạm thời

7’. Trung ương chủ yếu có sự tham gia của đại não.



4. Ý nghĩa của sự hành thành và ức chế phản xạ có điều kiện ở người là:
- Đảm bảo sự thích nghi với môi trường và điều kiện sống luôn thay đổi một cách tốt hơn.
- Hình thành các thói quen và tập quán tốt phù hợp với các chuẩn mực của đời sống xã hội, bỏ bớt đi những thói hư tật xấu , những cái lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp.
5. Khái niệm giấc ngủ, ý nghĩa cảu giấc ngủ và cách đảm bảo cho giấc ngủ ngon.

- Giấc ngủ là 1 nhu cầu sinh lí của cơ thể . Bản chất của giác ngủ là 1 quá trình ức chế tự nhiên.
- Ý nghĩa của giấc ngủ là: 

+ Do giấc ngủ là 1 quá trình ức chế tự nhiên nên nó có tác dụng bảo vệ và phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh.
- Biện pháp để có giấc ngủ ngon là:

+ Cơ thể sảng khoái, tâm hồn thành thản, không căng thẳng, không lo âu.
+ Chỗ ngủ thuận tiện và thoáng mát, yên tĩnh.
+ Không dũng các chất kích thích.
CHƯƠNG X: NỘI TIẾT

1- Phân biệt được tuyến ngoại tiết và tuyến nội tiết. 

* Giống nhau là:

Các tế bào tuyến đều tiết ra sản phẩm tiết.
* Khác nhau là: 

	
	Tuyến nội tiết
	Tuyến ngoại tiết

	Cấu tạo
	Các tế bào tuyến nằm cạnh mạch máu.
	Các tế bào tuyến nằm cạnh ống dẫn.

	Chức năng
	Sản phẩm tiết ra là các Hoocmon được ngấm thẳng trực tiếp vào máu đến cơ quan đích.
	Sản phẩm tiết ra là các Enzim đổ vào ống dẫn chảy tới cơ quan.


2. Tính chất của Hoocmon và vài trò của hoocmon:
- Tính chất của hoocmon là:

+ Hooc môn các tính đặc hiệu vì mỗi hooc môn chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan xác định.

+ Hooc môn có hoạt tính sinh học rất cao vì chỉ cần liều lượng nhỏ cũng gẩy ra hiệu quả rõ rệt.
+ Hooc môn không không mang đặc trưng cho loài.

- Vai trò của hoócmôn là :
+ Duy trì được tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể
+ Điều hoà quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
3. - Nguyên nhân và các biểu hiện của bệnh bệnh bướu cổ. Ý nghĩa của cuộc vận động toàn dân dùng muối Iốt.

- Nguyên nhân của bệnh Bướu cổ là:

 Do ăn thiếu I ốt , làm cho Ti rô xin không tiết ra. Nên tuyến yên kích thích tuyến giáp tăng cường hoạt động dẫn đến phì đại tuyến giáp tức bướu cổ.
- Biểu hiện của bệnh Bướu cổ là:
+ Ở trẻ em sẽ chậm lớn, trí não kém hát triển.

+ Ở người lớn hoạt động thần kinh giảm sút, trí nhớ kém.

- Ý nghĩa của cuộc vận động “Toàn dân dùng muối Iốt”:

· Thiếu Iốt ( giảm chức năng tuyến giáp ( bướu cổ. Hậu quả: trẻ em chậm lớn, trí não kém phát triển, người lớn hoạt động thần kinh giảm sút.

Như vậy nếu toàn dân ăn đủ muối I ốt hàng ngãy sẽ đẩy lùi được bệnh bướu cổ đối với con người. Đây là 1 chính sách hoàn toàn đúng đắn và có ý nghĩa .
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